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 Đồng thuận Hồ Kivu 
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CHO MỘT CHÂU PHI CẠNH TRANH 

TÓM TẮT 

MƯỜI CHIẾN LƯỢC CẢI THIỆN TÍNH CẠNH TRANH CHO CHÂU PHI 
Đồng thuận Hồ Kivu là kết quả tranh luận từ hai cuộc họp tại Italia và Ru-an-đa năm 
2008, xác định tính cạnh tranh là một yếu tố then chốt trong chiến lược châu Phi nhằm 
tăng việc làm và sự thịnh vượng. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và sự bùng nổ 
nhân khẩu tại châu Phi khiến nhiệm vụ đó càng trở nên cấp bách. 
 
Tính cạnh tranh được xác định ở đây như khả năng duy trì một môi trường để các công 
ty có thể sản xuất hàng hoá và dịch vụ một cách có lợi nhuận và thị trường sẽ chi trả. 
 
Văn bản đề xuất những hành động mà các quốc gia châu Phi có thể tiến hành, cùng với 
khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ, nhằm cải thiện tính cạnh tranh 
kinh tế của lục địa. 
 
1) Cân bằng cải cách: không chỉ tập trung vào cải cách kinh tế vĩ mô (ví dụ như 

chính sách thương mại, tiền tệ và tài chính) mà cả kinh tế vi mô, chú ý các chính 
sách liên quan tới thuế và chi tiêu chính phủ, sự dễ dàng tham gia hay từ bỏ hoạt 
động kinh doanh, và các cơ chế quản lý khác. 

2) Giảm chi phí, rào cản và tính bấp bênh: loại bỏ các nút thắt quan liêu, đầu tư 
vào cơ sở hạ tầng và kỹ năng, đảm bảo nguyên tắc pháp luật là những trách 
nhiệm chính của chính phủ. Các quốc gia không đầu tư vào y tế và giáo dục hay 
bảo vệ môi trường tự nhiên sẽ không duy trì được tính cạnh tranh lâu dài. 

3) Chuẩn mực: Các chuẩn mực cho cạnh tranh cần được xây dựng nhằm so sánh và 
giảm chi phí hoạt động kinh doanh. 

4) Khác biệt: Trong khi một số thách thức của châu Phi là trên toàn châu lục, như tỷ 
lệ tăng trưởng gắn với giá nguyên liệu, chi phí dịch vụ cao, thiếu hụt cơ sở hạ 
tầng, kỹ năng thấp, và sự bùng nổ nhân khẩu, thì sự tồn tại của nhiều loại nhà 
nước khác nhau, từ các nhà cải cách tới các thất bại và từ các nước có nguồn dầu 
phong phú tới các nước nghèo tài nguyên, đòi hỏi những chiến lược cạnh tranh cần 
được thích nghi với bối cảnh của từng nước. 

5) Cạnh tranh về đầu tư, không phải viện trợ: Giành nhiều thời gian cho chính 
phủ để cạnh tranh đầu tư, không đàm phán các gói viện trợ. Xây dựng cơ chế một 
cửa và đơn giản hoá thủ tục cho các nhà đầu tư, không phải cho các nhà tài trợ. 

6) Xây dựng các quy tắc ứng xử: Thông qua các quy tắc ứng xử cho doanh nghiệp 
và các tổ chức phi chính phủ, nhằm giảm các quy định kinh doanh phiền hà và 
đảm bảo khả năng dự báo về những điều chỉnh quản lý và chính sách thuế. 

7) Tách biệt cải cách trong nước với viện trợ: Các chính phủ châu Phi không nên 
biến những cải cách kinh tế của mình thành điều kiện cho viện trợ. Ví dụ như 
trong cải cách môi trường kinh doanh và năng lực thương mại, các quốc gia có thể 
tự thu được một khối lượng to lớn vì những nhân tố chính là khả năng lãnh đạo và 
quản lý dự án, không phải tiền. 

8) Duy trì các chi tiêu quan trọng: Làm việc với các thể chế tài chính quốc tế 
nhằm đảm bảo các chi tiêu chính phủ thiết yếu đối với tiến bộ kinh tế không bị 
hạn chế. 

9) Đảm bảo tính cạnh tranh tiền tệ: Cảnh giác với ‘Căn bệnh Hà Lan’, đảm bảo 
một tỷ giá hối đoái cạnh tranh. 

10) Xây dựng các liên minh vì sự tăng trưởng: Xây dựng một sự đồng thuận trong 
nước về sự cần thiết của cải cách kinh tế, tầm quan trọng của tỷ lệ tăng trưởng 
cao đối với việc giảm nghèo, và sự hội nhập của đất nước vào nền kinh tế toàn 
cầu. 

 
Các quốc gia châu Phi thực hiện những hành động này không chỉ cải thiện đáng kể tính 
cạnh tranh mà còn giảm mạnh được nghèo đói. 
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GIỚI THIỆU: MỘT THÁCH THỨC KÉO DÀI 
 
Ngày nay, cách duy nhất để một quốc gia có thể trải qua sự bất công từ nền kinh tế toàn 
cầu là tự loại mình ra khỏi nền kinh tế đó. Cải cách để có tính cạnh tranh vì thế đã trở 
thành ưu tiên hàng đầu của châu Phi. Không có một con đường dẫn đến nền kinh tế cạnh 
tranh. Nhưng tất cả các quốc gia khao khát một tương lai vượt khỏi sự viện trợ phải xem 
xét và sửa chữa những thiếu sót hạn chế sự tham gia của họ vào thương mại toàn cầu.  
 
Nhiệm vụ làm cho các nền kinh tế trở nên cạnh tranh hơn chưa bao giờ lại khẩn cấp hơn 
lúc này. Giá cả hàng hóa cao duy trì mức tăng trưởng 5%/năm trong những năm qua đã 
giảm đáng kể. Vì nguồn thu của chính phủ là từ các hợp đồng với các nước công nghiệp 
hóa nên sẽ có sự sụt giảm trong dòng viện trợ cho các chính phủ châu Phi. Ngoài ra cũng 
sẽ có sự sụt giảm trong lượng tiền gửi về nước của các công dân châu Phi sinh sống ở 
nước ngoài, đây chính là nguồn phúc lợi và đầu tư chính.  
 
Những thực tế này càng cho thấy rõ tầm quan trọng của việc gia tăng giá trị cho các sản 
phẩm xuất khẩu của châu Phi, đầu tư của nhà nước vào kỹ năng và thể chế, và thay đổi 
cách suy nghĩ để giúp châu Phi có thể tham gia một cách toàn diện vào nền kinh tế thế 
giới. Điều này đỏi hỏi phải xây dựng các liên minh để tăng trưởng kinh tế trên khắp lục 
địa, để tiềm năng của khu vực tư nhân với tư cách là một lực lượng của lợi ích xã hội được 
các nhà hoạch định chính sách, xây dựng ý tưởng và các tổ chức dân sự châu Phi hiểu rõ 
hơn.  
 
Áp lực bên trong cũng đang tạo nên động lực để hành động và thay đổi. Đến năm 2025, 
cứ một trong bốn người trẻ tuổi trên thế giới sẽ là từ tiểu vùng Sahara châu Phi, chiếm 
40% dân số trong độ tuổi lao động củ châu phí và 60% trong số đó không có việc làm. 
Điều kiện sống và các dịch vụ cơ bản còn yếu kém cùng với sự bất bình đẳng lớn ở châu 
Phi tạo nên một tiềm ẩn lớn về mất ổn định xã hội. Sự cách ly về kinh tế đối với phụ nữ 
châu Phi cũng làm hạn chế sự phát triển. Nếu năng lực của họ được giải phóng trọn vẹn 
thì phụ nữ và thanh niên châu Phi sẽ một lực lượng vô cùng hùng mạnh cho sự thay đổi 
tích cực của lục địa; nếu bị lãng quên thì sự tuyệt vọng của họ có thể là chất xúc tác cho 
sự bất ổn định về xã hội và chính trị. 
 
Trong vòng 25 năm qua, chương trình nghị sự cải cách ở châu Phi được định hướng bởi các 
ưu tiên tài trợ. Các chính sách được xây dựng theo cái gọi là sự ‘Đồng thuận Oa-sinh-tơn’, 
nhấn mạnh tới nguyên tắc kinh tế vĩ mô (châu Phi thường duy trì) và quan trọng là tự do 
hóa thị trường (châu Phi thường né tránh). Cuộc tranh luận khi đó một mặt hướng tới 
trọng tâm là quản lý và thể chế với mô hình Đối tác mới vì Sự Phát triển của châu Phi 
(NEPAD), và mặt khác hướng tới các khoản đầu tư công lớn vào ‘vốn con người’ như đã 
được nêu rõ nhất là trong các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của LHQ. Gần đây, châu 
Phi đã nhìn tới sự tăng trưởng ấn tượng của Trung Quốc và đặt vấn đề về khả năng có một 
sự ‘Đồng thuận Bắc Kinh’ để thay thế. 
 
 

ĐỒNG THUẬN OA-SINH-TƠN 
John Williamson là người đặt ra thuật ngữ ‘Đồng thuận Oa-sinh-tơn. Ông lần đầu đưa ra 10 lĩnh vực cải 
cách mà nhiều người trong các thể chế tài chính quốc tế ở Oa-sinh-tơn tin tưởng rằng Mỹ Latinh (không 
phải tất cả các quốc gia) cần thực hiện tại thời điểm năm 1989 (không phải vào bất kỳ thời điểm nào). 
Những lĩnh vực đó bao gồm kỷ luật tài chính, cải cách thuế, tự do hóa tỷ lệ lãi suất, duy trì một tỷ giá hối 
đoái cạnh tranh, tự do hóa thương mại, và tư nhân hóa. 
 
‘Ba ý tưởng lớn’ làm nền tảng cho ‘Đồng thuận’ này theo lập luận của Williamson là: kỷ luật kinh tế vĩ 
mô, kinh tế thị trường và sự mở cửa về thương mại và đầu tư với thế giới. 
 
Vượt lên trên lập luận đó, châu Phi đã đấu tranh để vạch rõ một chương trình cải cách của 
riêng mình. Các cuộc khủng hoảng kinh tế và an ninh không ngớt đã làm trầm trọng thêm 
sự yếu kém của các chính phủ châu Phi, khiến việc lập ra kế hoạch và triển khai cải cách 
trở nên khó khăn hơn. Trừ rất ít ngoại lệ, chưa có khu vực nào trên khắp lục địa ủng hộ 
mạnh mẽ cải cách. 
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Quá trình dẫn tới sự Đồng thuận này bắt nguồn từ giả thuyết cho rằng cải thiện tính cạnh 
tranh của châu Phi là điều thiết yếu cho phát triển. Thách thức không phải là lập luận cho 
điều này mà là giải thích những điều cần làm để thực hiện điều đó. 
 
Sự Đồng thuận là kết quả của sự hợp tác giữa Quỹ Brenthurst, Tập đoàn Nghiên cứu Kinh 
tế châu Phi, Hội Lãnh đạo Kinh doanh Nam Phi và Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung. Quá 
trình này đã tập hợp các nhà doanh nhân, hoạch định chính sách, nhà báo, học giả và nhà 
tư tưởng tại các cuộc họp được tổ chức tại Villa La Collina ở Cadenabbia, Italia ngày 26-
28/5/2008 và tại bờ hồ Kivu ở Gisenyi, Ru-an-đa ngày 14-15/12/2008. Danh sách những 
người tham gia trong phần Phụ lục. 
 
 
THÁCH THỨC CẠNH TRANH CHÂU PHI 
 
Vấn đề chính ảnh hưởng tới sự phát triển của châu Phi là khó khăn trong hoạt động kinh 
doanh ở đây. Châu Phi là lục địa có môi trường kinh doanh kém thân thiện nhất theo khảo 
sát Hoạt động Kinh doanh thường niên của Ngân hàng Thế giới. Các quốc gia châu Phi có 
thứ hạng trung bình 136, so với thứ hạng 87 của các quốc gia Mỹ Latinh và Caribê. Việc 
đảm bảo tương lai cho châu Phi phụ thuộc vào việc loại bỏ các rào cản làm giảm tính cạnh 
tranh trong khu vực tư nhân, đặc biệt là những rào cản do sự can thiệp không tốt của 
chính phủ. 
 
Tính cạnh tranh của một quốc gia là khả năng duy trì một môi trường trong đó các doanh 
nghiệp có thể sản xuất hàng hóa và dịch vụ với lợi nhuận mà thị trường sẽ chi trả. Gỡ bỏ 
các nút thắt quan liêu, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và kỹ năng, đảm bảo nguyên tắc pháp 
luật là những trách nhiệm chính của chính phủ. Tất nhiên là những quốc gia không đầu tư 
vào y tế, giáo dục hay bảo vệ môi trường tự nhiên cũng sẽ không duy trì được tính cạnh 
tranh lâu dài. 
 
Đã có hai thay đổi quan trọng ở châu Phi cho phép tập trung vào tính cạnh tranh. Thứ 
nhất, dân chủ đã phổ biến hơn hết khi nào kể từ độc lập. Thứ hai, châu Phi gần đây đã có 
được nửa thập kỷ tăng trưởng kinh tế, giảm sự chống đối cải cách thị trường. 
 

LỊCH SỬ KINH Tế CỦA CHÂU PHI 
Dù việc khái quát hóa 48 quốc gia là một điều khó khăn, song lịch sử kinh tế thời hậu thuộc địa của các 
quốc gia vùng cận Xa-ha-ra có thể được chia thành 3 giai đoạn. Trong những năm 1960, các nền kinh tế 

châu Phi tăng trưởng và được thúc đẩy bởi giá tài nguyên thiên nhiên 
cao. Thu nhập bình quân đầu người có lẽ đạt đỉnh vào giữa những 
năm 1970. 
  
Sau đó đến giai đoạn suy thoái kéo dài tới giữa những năm 1990 do 
cú sốc về giá dầu, giá nguyên liệu giảm, và những biến động kinh tế 
do chính sách yếu kém của chính phủ. Trong 15 năm qua, tỷ lệ tăng 
trưởng của châu Phi đã tăng lên, được khuyến khích bởi cải cách kinh 
tế và nhu cầu mới đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên của lục địa 
này. Tuy vậy, thu nhập bình quân đầu người hiện nay ở châu Phi vẫn 
thấp hơn so với giữa những năm 1970. 

 
 
Bản thân sự dân chủ là điều quan trọng, nhưng nó cũng tăng cường hoạt động kinh tế và 
xã hội. Nghiên cứu gần đây cho thấy trong hai thập kỷ qua, chỉ 8/65 chế độ chuyên quyền 
đạt tăng trưởng, trong khi ít nhất 1/3 trong số này phải chịu sự sụt giảm kinh tế sâu sắc 
trong ít nhất 1 năm. Trong số các quốc gia đang phát triển ngoài Đông Á giai đoạn từ 
1960-2003, các nền dân chủ có nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn 50% so với các chế độ 
chuyên quyền. 
 
Các nền dân chủ giảm chi phí bằng cách tránh xung đột, cải thiện sự giám sát của công 
chúng đối với chi tiêu chính phủ và khiến chính phủ có phản ứng nhanh hơn. Các nền dân 
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chủ làm tốt hơn trong việc xây dựng những ‘thể chế giải trình’, thực thi quy định pháp 
luật, giám sát quyền hành pháp, ngăn chặn tham nhũng và tách biệt lòng trung thành 
chính trị với chủ nghĩa cơ hội. 
 
Đặc biệt, các nền dân chủ có thể duy trì tốt hơn sự đồng thuận chính trị xoay quanh cải 
cách có thể phân biệt được các nhà cải cách thành công với những thất bại trì trệ. Lý do 
châu Phi trở nên nghèo hơn kể từ khi độc lập không phải do nhận được những lời khuyên 
tồi, mà do ít quốc gia có thể xây dựng được sự đồng thuận chính trị trong nước về cải cách 
và phát triển khu vực tư nhân. Những cải cách quan trọng rất khó về mặt chính trị vì 
chúng đòi hỏi nhà nước phải từ bỏ quyền lực cho thị trường và cho khu vực tư nhân, và do 
chúng thách thức địa vị được bảo hộ của các tập đoàn độc quyền có mối liên hệ chính trị. 
 

MÊ-XI-CÔ: SẮP XẾP THỨ TỰ CẢI CÁCH, GIẢI QUYẾT CÁC QUYỀN LỢI CỐ HỮU 
 
Trong một phần tư thập kỷ qua, Mê-xi-cô đã thực hiện được một sự chuyển đổi đáng kể, từ một nước có 
nền kinh tế và chính trị khép kín trở thành một nền dân chủ vững vàng với tiền tệ ổn định và tăng trưởng 
kinh tế vững chắc, tuy có thể không rõ lắm, và tạo dựng vốn xếp trong số 15 nền kinh tế đứng đầu trên 
thế giới. Năm 1994, Mê-xi-cô bắt đầu hội nhập nền kinh tế của mình với Mỹ và Canađa thông qua Hiệp 
ước Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Năm 2000, Vicente Fox được bầu làm Tổng thống đã chấm dứt 
sự độc quyền của Đảng Cách mạng (PRI). Năm 2007, người Mê-xi-cô sinh sống ở nước ngoài, chủ yếu là 
ở Mỹ và Canađa đã gửi một khoản tiền rất lớn là 24 tỷ đô la Mỹ về nước. Khoản tiền này đã trở thành 
nguồn thu nhập ngoại tệ lớn nhất, góp phần vào thặng dư thương mại của quốc gia – với lượng đô-la 
được gửi về nhiều như vậy, đồng pê-sô được duy trì là một tiền tệ mạnh và ổn định.  
 
Trong quá trình thực hiện những thay đổi về cơ cấu đối với hệ thống kinh tế và chính trị Mê-xi-cô, 20 
năm qua chính phủ đã lựa chọn cách tiếp cận 2 con đường. Thứ nhất là quyết định mở cửa nền kinh tế 
bằng việc tham gia vào hệ thống thương mại thế giới (GATT và sau đó là WTO), đàm phán các hiệp định 
tự do thương mại với các đối tác thương mại quan trọng và gia nhập Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế 
(OECD), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC), và các quan hệ đối tác toàn cầu khác. 
Đồng thời, những thay đổi cơ cấu cơ bản đối với luật sở hữu trí tuệ, hệ thống tư pháp, sở hữu đất đai, 
luật bầu cử và cải cách tài chính đã tạo nền tảng cho một quốc gia có tính cạnh tranh cao hơn để nhận 
đầu tư trực tiếp nước ngoài và mở cửa ra hệ thống thương mại toàn cầu. Giai đoạn cuối cùng bao gồm hệ 
thống pháp luật có sự minh bạch được bảo đảm và sự quản lý tốt trong khu vực công và quan hệ đối tác 
giữa khu vực công và khu vực tư nhân để đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Tất cả những thay đổi căn bản này 
đối với hệ thống kinh tế và chính trị Mê-xi-cô đã tạo cho đất nước những công cụ cần thiết để cạnh tranh, 
không chỉ với các nước láng giềng trong khu vực Bắc Mỹ và Mỹ Latin mà cả với châu Âu và châu Á. 
 

 
Công tác chính trị nội bộ là cốt lõi của ý tưởng ‘chủ quyền’, cái thường được coi là điều 
thiết yếu của phát triển thành công. Người ngoài không thể tạo ra điều này và không quốc 
gia nào có thể thành công mà không có điều này. 
 

EL SALVADOR: PHÁT TRIỂN TỪ MỘT NƯỚC CỘNG HOÀ CHUỐI 
El Salvador đang cho thấy quá khứ không phải là giai đoạn mở đầu. Có thể đối phó với một lịch sử bạo 
lực, sự phân cực chính trị mạnh mẽ, sự chênh lệch trong phân bố tài sản, tỷ lệ tội phạm cao, sự phụ 
thuộc vào nông nghiệp và nạn phá rừng. Cũng có thể biến vị trị khu vực thành lợi thế chiến lược. 
 
Cuộc nội chiến khiến 75.000 người chết và thiệt hại 5 tỷ USD. GDP giảm 20%. Nhưng nó đã thúc giục 
những cải cách chính trị và kinh tế sau hiệp định hoà bình năm 1992 trong đó cam kết dân chủ là một trụ 
cột chính trong quá trình tái thiết. Kể từ đó, El Salvador đã cần cù theo đuổi những biện pháp cải cách 
kinh tế thông thường bao gồm tư nhân hoá, cải cách thuế, đô-la hoá năm 2001 và tự do hoá thương mại. 
Hiệp định Thương mại Tự do Trung Mỹ bắt đầu đem lại kết quả, loại bỏ toàn bộ các rào cản thuế quan và 
đầu tư với Mỹ và 5 quốc gia Trung Mỹ. 
 
Tỷ lệ tăng trưởng GDP thường niên của El Salvador đạt gần 5% sau nhiều năm mắc kẹt ở mức 1,5%. 
Chính phủ đã tận dụng những dự án quan trọng để thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng. El Salvador đã nhanh 
chóng trở thành một trung tâm vận chuyển hàng không khu vực, kết nối Bắc và Nam Mỹ với Trung Mỹ. 
Cơ quan thúc đẩy đầu tư của El Salvador đã định hướng thành công các ngành công nghiệp công nghệ 
cao, trong đó Dell đã thành lập ở đây một trung tâm tổng đài tiếng Anh-Tây Ban Nha. Ngoài ra, toàn bộ 
lĩnh vực tài chính được bán cho các ngân hàng quốc tế hàng đầu, nhiều nhà đầu tư châu Âu và Mỹ đã 
mua những doanh nghiệp chiến lược như nhà máy bia, xi măng, quỹ lương hưu, các công ty bảo hiểm và 
nhiều doanh nghiệp khác, đầu tư trên 3 tỷ USD kể từ năm 2005. 
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El Salvador ít có sự lựa chọn trong việc đặt ra kế hoạch về một tương lai tích cực cho riêng mình và cho 
thấy sự cứu tế trên hết phải đến từ bên trong. Điều đó có thể đem lại dũng khí cho các quốc gia châu Phi 
đã chấm dứt xung đột với ít các lựa chọn phát triển ngoại trừ tăng viện trợ. Nếu một đất nước phải chiu 
xung đột như El Salvador có thể làm được thì tại sao họ lại không thể? 
  
 
May mắn là châu Phi ngày nay đã mở cửa hơn đối với các cải cách kinh tế. Một số tranh 
luận quan trọng nhất bao gồm sự cần thiết có một tỷ giá hối đoái cạnh tranh, tầm quan 
trọng của khu vực tư nhân, và mối quan hệ giữa nhà nước với thị trường đang ngày càng 
ít khả năng gây bất đồng ngay cả khi chúng vẫn chưa được giải quyết triệt để. 
  
Tuy nhiên, với những lựa chọn khó khăn, một số quốc gia châu Phi đang thu được những 
lợi ích dưới hình thức đầu tư trong nước và nước ngoài khá mới mẻ. Nhiều quốc gia khác 
trên lục địa cũng đang bắt đầu đặt những nền móng này. 
  
 

THỜI ĐẠI GRU-DI-A 
Kể từ Cuộc Cách mạng Hồng năm 2003, Gru-di-a đã trở thành một nhà cải cách mẫu mực, trên cơ sở gia 
tăng quyền tự do và cải thiện tính cạnh tranh, bao gồm việc tư nhân hoá hàng nghìn ngành công nghiệp 
nhà nước, việc chuyển sang một tỷ lệ thuế doanh nghiệp cố định 15% (giảm từ 47%), bãi bỏ các loại 
thuế từ lợi nhuận nguồn vốn, lãi suất, cổ tức, dẫn tới sự gia tăng đột ngột các nguồn thu của chính phủ. 
Thị trường Gru-di-a nằm trong số các thị trường mở nhất thế giới (ví dụ, thuế nhập khẩu của Gru-di-a có 
thể so sánh với Xinh-ga-po và Hồng Kông, các quốc gia mà Gru-di-a đã coi là hình mẫu khi sửa đổi luật 
pháp). 
  
Với việc cắt giảm số lượng giấy phép, đăng ký cần thiết cho các thủ tục xây dựng và thương mại, và việc 
đề nghị chính phủ trả lời mỗi đề nghị trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 2 tuần), Gru-di-a 
đã đạt được mức giảm lịch sử về tình trạng tham nhũng. 
 
Mục tiêu của chính phủ là cung cấp một môi trường kinh doanh phát đạt chứ không phải thúc đẩy bất kỳ 
lĩnh vực cụ thể nào. Do đó mà tăng trưởng không chỉ đến từ các dịch vụ như du lịch mà còn từ các lĩnh 
vực ngoài dự kiến như cấy tóc cho thị trường Hàn Quốc. 
  
Gru-di-a cũng là một mô hình tự do kinh tế, thường đơn phương tiến hành các biện pháp cải cách triệt 
để, không sợ những hậu quả thường gây cản trở các quốc gia làm điều đó. Nước này đã gỡ bỏ các yêu 
cầu về visa và giấp phép làm việc cho công dân từ 50 quốc gia; công nhận các quy định kỹ thuật và kiểm 
tra chất lượng của hầu hết các quốc gia OECD và EU, loại bỏ nhu cầu xây dựng bản sao các tiêu chuẩn kỹ 
thuật của Gru-di-a; sử dụng các ‘hồ sơ’ tương tự trong quy định về tài chính. 
 
Gru-di-a là nhà cải cách hàng đầu thế giới năm 2007 liên quan tới sự dễ dàng trong hoạt động kinh 
doanh, và theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới đã tăng từ vị trí 112 lên 37 trong một năm, sự tiến bộ 
lớn nhất từng có, và tiến lên vị trí 18 (trên tổng số 178 quốc gia) năm 2008. Số lượng đăng ký cần để 
tiến hành kinh doanh đã giảm gần 10 lần. Trong giai đoạn 2002-2005, theo Ngân hàng Thế giới, Gru-di-a 
đã có mức giảm lớn nhất về tình trạng tham nhũng trong số tất cả các quốc gia đang chuyển đổi. Nhờ 
một vài năm có tốc độ tăng trưởng kinh tế 10%, tỷ lệ nghèo đói trong số 4,5 triệu công dân đã giảm 
đáng kể từ 54% năm 2001 xuống 34% năm 2006. Trong khi nền kinh tế phải hứng chịu cú sốc kép từ 
cuộc chiến với Nga tháng 8/2008 và đồng thời là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nền tảng cho sự 
thịnh vượng lâu dài vẫn tồn tại. Thực tế Gru-di-a là một trong ít quốc gia trên thế giới dự kiến đạt thặng 
dư ngân sách năm 2009. 
 
Theo cựu Thủ tướng Lado Gurgenidze, các bài học cho những quốc gia khác cũng đơn giản: ‘Có mức thuế 
cố định, không kiểm soát vốn và tiền tệ, hoàn toàn linh hoạt trên thị trường lao động, xoá bỏ quan liêu, 
tham nhũng, và đảm bảo sự bảo hộ đối với nhà đầu tư’. Với các biện pháp này, các quốc gia đang phát 
triển không phải chịu nhiều rủi ro như lo sợ, và có thể được hưởng lợi nhiều. 

 
Các quốc gia đang phát triển, bao gồm các quốc gia từng kém hiệu quả như Ấn Độ và Mê-
xi-cô, đang cho thấy cải cách có thể dẫn tới tăng trưởng và cơ hội mới cho người nghèo 
như thế nào. Điều đó như một nguồn cảm hứng đối với châu Phi, nhưng cũng là lời cảnh 
báo rằng châu Phi đang phải đuổi theo phần còn lại của thế giới đang phát triển. Các chiến 
lược phát triển mà các quốc gia nghèo khác đang theo đuổi thực ra có thể khép lại một vài 
con đường tăng trưởng của châu Phi, mặc dù những cơ hội mới cũng có thể được tạo ra 
trong quá trình này. 
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ẤN ĐỘ: THOÁT KHỎI TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG HINĐU 
Theo truyền thuyết, nền kinh tế Ấn Độ rơi vào tình trạng khó khăn với một tỷ lệ tăng trưởng ‘Hinđu’ 
không đổi, dưới mức tối ưu là 3,5% cho tới khi thoát được với sự hỗ trợ của các cải cách kinh tế rộng rãi 
năm 1991. Ngay khi luận điểm về tỷ lệ tăng trưởng Hinđu được kéo dài năm 1980, tỷ lệ tăng trưởng GDP 
hàng năm của Ấn Độ đã thoát khỏi mức 3,5% lên trên 5,5%, với sự giúp đỡ từ việc gia tăng đáng kể mức 
tiết kiệm và đầu tư trong nền kinh tế lên gần 25% GDP (từ mức 10% khi giành độc lập từ Anh năm 
1947). Bất chấp những cải cách được đưa ra năm 1991, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của Ấn Độ vẫn ở 
mức dưới 6% cho tới 5 năm gần đây (2003-2008), chứng kiến một bước đột phá lên mức 8,8% và trở 
thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới sau Trung Quốc, với sự hỗ trợ từ việc tiếp tục gia 
tăng tiết kiệm và đầu tư lên mức 35% GDP. 
 
Cải cách không bắt đầu năm 1990 mà từ trước đó 1 thập kỷ khi hệ thống kiểm soát của nhà nước đối với 
các ngành công nghiệp và doanh nghiệp bắt đầu được giải phóng từng bước. Nền tảng của thành công 
được bắt đầu từ những năm 1960, với việc thiết lập các viện nghiên cứu về công nghệ và quản lý, và bắt 
đầu cuộc Cách mạng Xanh thúc đẩy năng suất nông nghiệp, chấm dứt tình trạng thiếu hụt lương thực. 
Tầng lớp trung lưu Ấn Độ cũng không phải là đột nhiên xuất hiện mà được phát triển theo từng giai đoạn 
cho tới khi đạt số lượng lớn giữa những năm 1980 (theo quan điểm về quy mô thị trường). 
 

 
VIỆT NAM: ĐIỀU CHỈNH CÁC NGUYÊN TẮC KINH TẾ CƠ BẢN 

Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975, Việt Nam là một đất nước có nền kinh tế què quặt với nguồn 
xuất khẩu tốt nhất được biết đến là những đoàn người tị nạn ra nước ngoài. Kể từ khi chính phủ bắt đầu 
thực hiện chính sách Đổi mới năm 1986, bãi bỏ chế độ tập thể hoá nông nghiệp và thay bằng sở hữu tư 
nhân, đã có sự chuyển đổi sâu sắc. Trên thực tế, rất nhiều ‘thuyền nhân’ đã và đang trở lại để tranh thủ 
tận dụng một tương lai đầy hứa hẹn của Việt Nam. 
 
Khi Liên Xô đang trong quá trình sụp đổ và rút đi sự trợ cấp cuối cùng vào giữa những năm 1980, Việt 
Nam, từng là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đã buộc phải nhập khẩu trên 1,5 
triệu tấn gạo/năm để ngăn chặn nạn đói kém hàng loạt. Cuộc khủng hoảng đó đã tạo cơ hội cho những 
nhà cải cách trong Đảng Cộng sản cầm quyền giành được sự ủng hộ chính trị về việc chuyển đổi từ một 
nền kinh tế mệnh lệnh bị thất bại sang nền kinh tế thị trường. Những chính sách ban đầu cho phép phân 
cấp quản lý nền kinh tế nhà nước, thừa nhận sự tự trị tại địa phương cho các ngành công nghiệp; thay 
thế các biện pháp hành chính bằng các cơ chế kinh tế, bao gồm chính sách tiền tệ theo định hướng thị 
trường giúp kiểm soát lạm phát; thông qua các chính sách hướng ngoại trong quan hệ kinh tế đối ngoại, 
cho phép tỷ giá hối đoái và lãi suất thích ứng với các điều kiện thị trường; xây dựng các chính sách nông 
nghiệp với quyền sử dụng đất lâu dài, khuyến khích đầu tư; coi khu vực tư nhân là động lực cho sự tăng 
trưởng kinh tế; cho phép các ngành công nghiệp nhà nước và tư nhân giao dịch xuất nhập khẩu trực tiếp 
với các đối tác nước ngoài. Những cải cách Đổi mới tiếp theo bao gồm sửa đổi luật đầu tư nước ngoài; 
thực sự loại bỏ mọi sự hỗ trợ trực tiếp và những cơ chế kiểm soát giá; mở cửa lĩnh vực ngân hàng cho sự 
tham gia của nước ngoài; hình thành các khu chế xuất cho phép 100% sở hữu nước ngoài; dỡ bỏ hầu hết 
bộ máy kế hoạch tập trung quan liêu; trả lại cho chủ cũ hoặc những người thừa kế của họ các cơ sở kinh 
doanh bị tịch thu hoặc quốc hữu hoá sau thống nhất năm 1975 với điều kiện họ đầu tư vào doanh 
nghiệp. 
 
Kết quả trực tiếp từ những cải cách này là Việt Nam hiện nay trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 
hai thế giới, nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai và xuất khẩu hạt Robusta lớn nhất. Trong thập kỷ qua, tốc 
độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,5%/năm, với động lực là các nhà sản xuất từ các công ty dệt may 
nhỏ tới cơ sở sản xuất chất bán dẫn 1 tỷ USD mới của Intel, dự án đầu tư nước ngoài đơn lẻ lớn nhất của 
nhà sản xuất vi mạch khổng lồ. Ngoài ra, khác với 1,3 tỷ người hàng xóm Trung Quốc về phía Bắc, 86 
triệu người dân Việt Nam đã thực hiện được một công việc đáng nể trong việc giảm nghèo và duy trì sự 
gắn kết xã hội. Ví dụ, hệ số Gini của Việt Nam, một chỉ số đánh giá sự bất bình đẳng thu nhập, vẫn duy 
trì ổn định ở mức 37, trong khi hệ số đó của Trung Quốc đã ngày càng tăng và hiện ở mức 47. Có thể giải 
thích ví dụ này là do sự phát triển ổn định của giai cấp trung lưu Việt Nam cùng với việc giảm tỷ lệ đói 
nghèo xuống dưới 14% năm 2007 từ mức trên 75% năm 1990, một thành tựu được Ngân hàng Thế giới 
cho là ‘một trong những chiến dịch chống đói nghèo thành công nhất từ trước tới nay’. Chiến dịch điện 
khí hoá quốc gia đã cấp điện tới 90% các hộ gia đình. Hầu hết trẻ em có trình độ từ trung học trở lên và 
khoảng 2/3 đã tốt nghiệp trung học. Kế hoạch bảo hiểm thất nghiệp quốc gia dự kiến sẽ được đệ trình 
năm 2009. 
 
Kinh nghiệm của Việt Nam chỉ ra cho các quốc gia khác khi chấm dứt xung đột và có nền kinh tế trì trệ 
rằng việc xây dựng những nguyên tắc kinh tế cơ bản đúng đắn có thể giải phóng được tiềm năng tăng 
trưởng của đất nước.  

 
Hội nhập thương mại đem lại lợi ích cho các quốc gia với các hàng hoá và dịch vụ rẻ hơn. 
Các nước đang phát triển mở cửa nhiều hơn với nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng nhanh 
hơn. Điều này không có nghĩa rằng hội nhập sẽ làm giảm sự bất bình đẳng; thực ra hội 
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nhập có thể làm gia tăng khoảng cách thu nhập. Nhưng thương mại toàn cầu có lợi nhất 
cho các khu vực trong nước có nhiều lao động, nguyên liệu, đất đai, vốn, và châu Phi cũng 
rất dồi dào về nguồn lao động, nguyên liệu và đất đai. Việc áp dụng các chính sách bảo hộ 
không phải nằm trong lợi ích của châu Phi, có những cách thức để các chính phủ hỗ trợ 
những ngành công nghiệp non trẻ và giảm bớt tác động của sự bất bình đẳng thu nhập. 
 

CÔ-XTA RI-CA: TỪ CÀ PHÊ TỚI MẠCH MÁY TÍNH 
Nền kinh tế Cô-xta Ri-ca đã tăng trưởng 5%/năm trong vòng hai thập kỷ qua, phát triển từ một nền kinh 
tế nông nghiệp sang nền kinh tế dịch vụ và công nghệ cao: từ cà phê và chuối sang mạch máy tính, thiết 
bị y tế và các dịch vụ chất lượng cao. Hiện Cô-xta Ri-ca có trụ sở của nhiều nhà máy hiện đại trong đó có 
Intel, hiện sản xuất 1/4 số lượng mạch máy tính trên thế giới. Xuất khẩu tăng 10%/năm từ mức 870 
triệu USD 25 năm trước đây lên 10 tỷ USD năm 2008, một mức tăng phi thường đối với một nền kinh tế 
4 triệu người. Lĩnh vực nông nghiệp trước đây từng đóng góp 2/3 giá trị xuất khẩu cũng không bị bỏ rơi, 
hiện đã được đa dạng hoá và gia tăng sản phẩm mặc dù tỷ trọng trong xuất khẩu đã giảm xuống chỉ còn 
14%. Hiện nay Cô-xta Ri-ca vẫn là nước có giá trị xuất khẩu nông nghiệp trên đầu người đứng hàng thứ 
6 thế giới. Bài học then chốt là điều đó dựa trên sự mở cửa đối với thương mại và vốn, sử dụng trí óc và 
chính sách phù hợp làm những công cụ chủ chốt. Trên thực tế, một trong những câu hỏi đầu tiên về quá 
trình cải cách và tăng trưởng như trong sự thành công của Cô-xta Ri-ca là để các quốc gia tự hỏi chính 
mình: họ có thể làm tốt điều gi? 

 
Như đã thấy từ kinh nghiệm quốc tế, sự thay đổi chính sách có thể cải thiện khả năng 
cạnh tranh quốc tế của các công ty. Sự chuyển đổi của El Salvador dựa trên việc kết thúc 
cuộc nội chiến, sự ổn định, tư nhân hóa, biến vị trí khu vực thành lợi thế thông qua việc 
đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng. Gru-di-a và Ấn Độ đều minh họa cho lợi ích từ việc bãi 
bỏ các quy định. Việt Nam cho thấy tầm quan trọng của sở hữu tư nhân và sự tham gia 
của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là những biện pháp quan trọng nhằm tăng 
sản lượng và đầu tư. Cô-xta Ri-ca cho thấy cách thức đa dạng hóa trong khi vẫn giữ được 
lĩnh vực hàng hóa mạnh mẽ. Tất cả đều minh họa khả năng để lĩnh vực tư nhân trở thành 
động lực cho việc giảm nghèo, và chính phủ cần hỗ trợ cho sự chuyển đổi này. 
 
Tất nhiên là trình tự cải cách sẽ khác nhau tùy theo lợi thế so sánh của quốc gia và các ưu 
thế tự nhiên. Đó là lý do tại sao không thể có một danh sách liệt kê để các chính phủ có 
thể sử dụng để quản lý cải cách. 
 
 
CHẤP NHẬN SỰ KHÁC BIỆT  
 
Tuy nhiên có thể thiết lập một số nguyên tắc chung cho tất cả các nhà cải cách, dù chúng 
cần phải được thích ứng với các hoàn cảnh địa phương. Một số thách thức của châu Phi là 
trên toàn châu lục: tỷ lệ tăng trưởng tùy theo giá nguyên liệu, chi phí dịch vụ cao, thiếu 
hụt cơ sở hạ tầng, kỹ năng thấp, và sự bùng nổ nhân khẩu. 
 

CHÂU PHI KHÁC BIỆT  
Có lẽ một xu hướng quan trọng nhất ở châu Phi trong vòng 50 năm qua là việc gia tăng sự khác biệt giữa 
thành tựu kinh tế của các nước. Botswana và Mauritius đã cải thiện được đáng kể thu nhập bình quân đầu 
người nhờ có sự quản lý tốt. Những quốc gia này đã làm rất tốt cho người dân của mình, song đây là 
những quốc gia rất nhỏ nên ví dụ về họ có ảnh hưởng không đáng kể ở nơi khác. 
 
Một vài quốc gia khác, bao gồm Ga-na, Nam-mi-bi-a, Mô-dăm-bích và Nam Phi, đã thể chế hóa những cải 
thiện quan trọng về quản lý ngay cả khi họ vẫn chưa giành được những lợi ích kinh tế lớn. Một số rất 
nhiều quốc gia châu Phi khác đã thực hiện các biện pháp cải cách kinh tế, nhưng chưa thể chế hóa 
chương trình quản lý một cách đầy đủ để thúc đẩy động lực phát triển kinh tế. Những quốc gia này đã 
tăng trưởng trong quá trình bùng nổ hàng hóa gần đây nhưng hiện đang phải đối mặt với một tình hình 
kinh tế khiêm tốn khi giá xuất khẩu các nguyên liệu của họ đang giảm xuống. 
 
Cũng có một số quốc gia châu Phi (như Cộng hòa Dân chủ Công-gô, Li-bê-ri-a, Si-ê-ra Lê-ôn và Dim-ba-
bu-ê) đã phải trải qua sự suy giảm đáng kể về các thể chế cơ bản khi người dân của họ khắp nơi phải 
chịu sự xung đột và sự yếu kém trong quản lý và thường là tình trạng gia tăng nghèo khổ, dù một số 
quốc gia (ví dụ như Li-bê-ri-a) đang bắt đầu thoát khỏi tình trạng đó một cách thành công. Cuối cùng, 
các nhà sản xuất dầu của châu Phi (bao gồm Ăng-gô-la, Ghi-nê Xích đạo và Ni-giê-ri-a) có sự khác biệt 
đáng kể với các quốc gia khác vì dầu mỏ đem lại quá nhiều lợi nhuận cho các nhà lãnh đạo và thường 



ĐỒNG THUẬN HỒ KIVU 
Chương trình nghị sự cho một châu Phi cạnh tranh 
 

8

không có bất kỳ một khuyến khích thật sự nào cho việc thúc đẩy một hệ thống quản lý tốt và việc đa 
dạng hóa nền kinh tế, dù dầu mỏ sẽ không bao giờ có thể đủ để làm toàn bộ đất nước giàu có. 
 
Sự khác biệt đó có thể góp phần chỉ dẫn trong quan hệ với châu Phi; việc không có một cách tiếp cận 
khác biệt cũng minh họa tại sao những lợi ích mà các quốc gia châu Phi thu được thường bị bỏ sót khi 
xem xét quan điểm từ bên ngoài đối với lục địa này. 
 
Có thể nhận thấy là có nhiều loại quốc gia khác nhau, bao gồm các quốc gia đã đạt được 
sự tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện cải cách kinh tế, các quốc gia với chương trình cải 
cách chưa hoàn chỉnh, và các nhà xuất khẩu dầu thu được nhiều tiền từ nguồn tài nguyên 
hyđrocacbon đến nỗi chống lại sức ép cải cách. 
 
Mỗi quốc gia phải đối mặt với những thách thức khác nhau nhằm giảm chi phí và trở nên 
cạnh tranh. Những quốc gia đã cải cách thì giờ phải cố gắng tranh thủ đầu tư nước ngoài. 
Những quốc gia chưa đạt được tiến bộ cải cách đáng kể nào ít ra cũng cần nỗ lực ưu tiên 
nhiều hơn cho lĩnh vực chính quy trong nền kinh tế nội địa. Các nhà sản xuất dầu và tài 
nguyên thiên nhiên khác cần siêng năng làm việc để đảm bảo rằng nguồn thu từ xuất 
khẩu chính của họ không áp đảo nền kinh tế và sẽ phải chịu chi phí rất cao nếu kinh 
doanh ở nơi khác. 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CHO TƯƠNG LAI 
 
Mục tiêu chính sách về cạnh tranh  
 
Cuộc tranh luận về phát triển không còn về sự cân bằng giữa nhà nước và thị trường, mà 
về sự cần thiết phải có nhiều thị trường hơn và các chính phủ hiệu quả hơn. Đó là về các 
công ty, cả trong nước và nước ngoài, cạnh tranh từ châu Phi trên thị trường thế giới. 
 
Phát triển thông qua cạnh tranh đòi hỏi: 
 

 Một phân tích về cơ cấu chi phí của nền kinh tế và cam kết giải quyết các vấn đề đắt 
giá nhất trước. 

 Xác định cạnh tranh quốc gia tại trung tâm tranh luận chính trị. Việc gia tăng cạnh 
tranh ở khu vực và quốc tế cần trở thành một mục tiêu chính trị chủ chốt, được cử tri 
biết đến và các đảng chính trị đấu tranh. 

 Một quá trình liên tục phát hiện các lĩnh vực có thể cạnh tranh trong nền kinh tế trong 
bối cảnh nền kinh tế quốc tế thay đổi liên tục. 

 
 
Điều cần làm của các chính phủ châu Phi  
 
Các chính phủ châu Phi cần xác định những cơ hội tăng trưởng và khuyến khích tranh luận 
về phát triển trong nước. Những người công dân cần biết rằng họ đang cạnh tranh với 
phần còn lại của thế giới. Điều này đòi hỏi phải thay đổi sự chú ý của các nhà hoạch định 
chính sách phát triển từ tập trung vào viện trợ và các nhà tài trợ sang đầu tư và kinh 
doanh. 
 

CÁC CHUẨN MỰC CẠNH TRANH 
Một phần trong việc tái cân nhắc sự phát triển của châu Phi cần liên quan tới việc bổ trợ cho các Mục tiêu 
Phát triển Thiên niên kỷ của LHQ với một bộ chuẩn mực cạnh tranh, một dạng ‘Mục tiêu Phát triển Thiên 
niên kỷ về cạnh tranh’. Bằng việc kết hợp các biện pháp đổi mới kinh tế và tăng cường hiệu quả hành 
chính, những mục tiêu như vậy sẽ giúp đặt ra các điều kiện để các quốc gia phát triển kinh doanh, qua đó 
tìm cách thoát khỏi nghèo đói. Nó sẽ đề cập các chỉ số mà những người doanh nhân cho là trở ngại chính 
đối với hoạt động kinh doanh: chi phí vốn, điện năng, giao thông, viễn thông, thuế, lao động, và tham 
nhũng. Nó sẽ tiếp tục và tổng hợp các công trình hữu ích của Ngân hàng Thế giới và các tổ chức khác bao 
gồm Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong việc chi tiết hóa những trở ngại đối với hoạt động kinh doanh ở châu 
Phi so sánh với nhau và với phần còn lại của thế giới. 

 
Do đó các chính phủ châu Phi cần: 
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 Làm chủ cuộc tranh luận về phát triển trong nước mìnhl 
 Dành thời gian cho chính phủ khuyến khích đầu tư, không đàm phán các gói viện trợ. 
Điều quan trọng là xây dựng cơ chế một cửa cho các nhà đầu tư chứ không phải các 
nhà tài trợ. 

 Đảm bảo các chỉ số kinh tế vĩ mô hợp lý, bao gồm các chính sách tiền tệ và thương 
mại, tài chính đúng đắn. 

 Đơn giản hóa quy tắc hoạt động cho doanh nghiệp. 
 Đảm bảo khả năng dự báo về những thay đổi trong quy định và chính sách thuế. 
 Xây dựng thị trường tín dụng lành mạnh có thể phục vụ các khách hàng vừa và nhỏ, cả 

các công ty và các cá nhân. 
 Đảm bảo một tỷ giá hối đoái cạnh tranh. 

 
ĐẢM BẢO MỘT TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CẠNH TRANH 

Ngay cả khi một quốc gia đã có được tính cạnh tranh nội địa, giá buôn bán các hàng hóa của nó trên thị 
trường quốc tế được quyết định bởi tỷ giá hối đoái. Một tỷ giá quá cao có thể hoàn toàn triệt tiêu các lợi 
ích cạnh tranh nội địa và tiếp tục ngăn cản sự thành công trong xuất khẩu. Hầu hết các quốc gia đang 
phát triển tăng trưởng nhanh chóng đều bắt đầu thời kỳ kinh tế thành công với tỷ giá hối đoái cạnh tranh 
và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh chóng. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Chi-lê và Ma-lai-xi-a đều 
bắt đầu thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng với tỷ giá hối đoái thấp. Cũng như vậy, sự thành công phi 
thường của Trung Quốc về kinh tế được hỗ trợ bởi đồng tiền có tỷ giá thấp ban đầu, sự tăng trưởng xuất 
khẩu nhanh chóng và việc mạnh mẽ chống lại sự suy giảm tính cạnh tranh toàn cầu của nó do đồng tiền 
tăng giá. Ngược lại, thành tích kinh tế nghèo nàn thường bị đổ lỗi do tỷ giá hối đoái quá cao ở các nước 
được hưởng lợi từ giá hàng hóa cao tạm thời (cái gọi là ‘căn bệnh Hà Lan’ dưới đây), hoặc từ các dòng 
vốn ngắn hạn chảy vào do lãi suất trong nước cao, hoặc nguồn tài trợ đáng kể. 
 
Việc duy trì một tỷ giá hối đoái cạnh tranh đòi hỏi có phản ứng chính sách thận trọng vì khi một quốc gia 
xuất khẩu càng thành công thì đồng tiền của quốc gia đó càng mạnh. Các chính sách ngăn không cho 
đồng tiền tăng giá bao gồm việc Ngân hàng Trung ương mua dự trữ ngoại tệ, tạm thời giữ các khoản thu 
tiền mặt ở nước ngoài trong các quỹ thuộc chủ quyền để sử dụng về sau, các chính sách ngăn cản dòng 
vốn ngắn hạn chảy vào, mở cửa thị trường nội địa nhằm khuyến khích nk và đầu tư nước ngoài. 

 
Ngoài ra, các chính phủ châu Phi cần tập trung: 
 

 Xác định các lĩnh vực có lợi thế so sánh lớn nhất, bao gồm du lịch và các dịch vụ khác, 
khai thác và hưởng lợi từ tài nguyên thiên nhiên, và nông nghiệp. 

 Xây dựng cơ sở hạ tầng để tăng năng suất. 
 Chuyên nghiệp hóa (và phi chính trị hóa) bộ máy hành chính. 
 Chuẩn hóa khả năng cạnh tranh quốc gia, so với phần còn lại của thế giới. 
 Chống lại các tập đoàn độc quyền, đặc biệt là các tập đoàn có mối liên hệ chính trị, 

luôn luôn đặt lợi ích người tiêu dùng trên lợi ích người sản xuất; điều này khiến các nhà 
sản xuất trở nên cạnh tranh hơn. 

 Giảm chi phí hợp pháp hóa và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chính quy, đồng 
thời tăng chi phí cho việc tiếp tục các giao dịch kinh doanh phi chính quy. 

 Xây dựng các mối liên hệ với cộng đồng người Phi ở nước ngoài thay vì tập trung vào 
tình trạng rò rỉ chất xám. Những cá nhân năng động cần được tiếp cận một cách tích 
cực, nhằm cải thiện tính cạnh tranh của các quốc gia châu Phi thông qua công nghệ, 
các dòng chảy tài chính và kỹ năng, và ủng hộ ‘châu Phi’ từ quốc gia mà họ định cư. Ví 
dụ, tính riêng ở Mỹ có ít nhất 1,3 triệu người nhập cư châu Phi. Trong khi họ chỉ chiếm 
3,6% cư dân Mỹ sinh ra ở nước ngoài, nhưng số này chiếm 17,7% lượng nhập cư hợp 
pháp từ năm 2000.  

 Khuyến khích thu thuế và doanh thu chủ yếu bằng việc gia tăng lợi ích từ sự cải thiện 
cơ sở hạ tầng và các dịch vị nhà nước. 

 Phát triển ‘nền nông nghiệp mới’, song cần hiểu rõ về hình thức hỗ trợ và đầu tư cần 
thiết để thành công. 

 
TRỌNG TÂM ‘NÔNG NGHIỆP MỚI’ CỦA CHÂU PHI 

Bất chấp những lợi thế tự nhiên, các quốc gia châu Phi thường có lĩnh vực nông nghiệp hoạt động kém 
nhất trên thế giới. Do đó, trong số 48 nền kinh tế vùng cận Xa-ha-ra châu Phi, 35 quốc gia phải nhập 
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khẩu thực phẩm. Trong khi đó, ví dụ các quốc gia Đông Á đã có sản lượng nông nghiệp tăng gấp ba trong 
4 thập kỷ qua. Châu Phi đã bị tụt hậu với sản lượng không có nhiều thay đổi. 
 
Năng suất thấp cùng cơ sở hạ tầng yếu kém và thị trường nội địa yếu tạo thành mối đe dọa đối với sự 
phát triển của châu Phi và khiến việc chuyển sản lượng dư thừa tới thành phố khó khăn hơn. Kèm theo 
giá thực phẩm cao, điều này có thể tạo tác động nguy hại như một chất xúc tác cho sự căng thẳng chính 
trị đặc biệt là trong môi trường đô thị. Nhưng hiện nay đã biết nhiều đến cách thức tạo ra các tiền đề cho 
một cuộc ‘cách mạng Xanh’. Như Quỹ Rockefeller đã tổng kết, nó đòi hỏi những yếu tố sau: 
• Vụ mùa và phân bón hiệu quả hơn nhờ nghiên cứu ứng dụng; 
• Nhân tài địa phương trong khoa học thực vật, nghề nông trại, chính sách nông nghiệp và kinh doanh; 
• Cam kết của các chính phủ quốc gia; 
• Sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân về cơ sở hạ tầng, nguồn nước, thủy lợi và môi trường; và 
• Xây dựng thị trường.  
 
Mối quan hệ trực tiếp giữa hoạt động nông nghiệp và thương mại cần được nhấn mạnh. Đối với gần một 
nửa số các quốc gia vùng cận Xa-ha-ra, chi trả cho vận chuyển chiếm trên 20% nguồn thu ngoại tệ từ 
xuất khẩu. Đối với một số quốc gia ở giữa đất liền, chi phí này chiếm trên 50%. Đặc biệt quan trọng là 
tác động tiêu cực từ cơ sở hạ tầng giao thông nghèo nàn cho phát triển nông thôn, khiến người nông dân 
châu Phi khó có thể tập trung vào các vụ mùa có giá trị cao cho xuất khẩu. Đây không chỉ là những chi 
phí vận chuyển do cơ sở hạ tầng yếu kém, mà là chi phí thương mại do bộ máy hải quan và các thủ tục 
thông quan kém hiệu quả, bản thân điều này lại là sản phẩm của bộ máy quan liêu độc đoán, kém hiệu 
quả, suy nghĩ phi cạnh tranh và môi trường chính sách. 
 
Việc tăng giá thực phẩm mà phần nào khó thể đảo ngược đem lại cho châu Phi một sự kết hợp nghịch lý 
giữa khủng hoảng chính trị và, nếu nền nông nghiệp được hồi sinh, cơ hội kinh tế cho 180 triệu nông 
dân. Sẽ là một thảm kịch nếu phải đối mặt với thảm họa mà cơ hội lại bị bỏ lỡ. 

 
Vai trò của Lĩnh vực Tư nhân và các thành phần phi chính phủ 
 
Tính cạnh tranh quốc gia phụ thuộc vào chính sách và hành động của chính phủ. Tuy 
nhiên các tổ chức phi chính phủ, các quỹ và các nhà từ thiện có thể giúp đỡ. 
 
Xã hội dân sự có thể tạo ra động lực thay đổi và kiểm soát quyền hành pháp. Nhưng các 
tổ chức xã hội dân sự cũng cần phải: 

 Hợp lý hóa và chấp nhận quy tắc hành xử đối với doanh nghiệp và các thành phần 
khác như các tổ chức phi chính phủ, trong khi ghi nhận nhu cầu quốc gia nâng cao tính 
cạnh tranh thông qua việc giảm chi phí kinh doanh. 

 Đóng vai trò lớn hơn trong giáo dục về kinh tế và hỗ trợ doanh nhân xây dựng kế 
hoạch kinh doanh cho mình. 

 Tập huấn cho các nhà lập pháp và cán bộ quốc hội về những khía cạnh pháp luật và 
quản lý trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh. 

 Cho thấy người tiêu dùng, người lao động và môi trường có thể được bảo vệ mà không 
cần áp đặt các chi phí quá cao cho hoạt động kinh doanh. 

 Tập trung sự chú ý về chính sách đối với sự phân chia giữa đô thị và nông thôn. 
 
 
Cách thức quản lý viện trợ tốt hơn 
 
Do phát triển là một quá trình chính trị, sự thành công của nó phụ thuộc vào sở hữu địa 
phương; các nhà hoạch định chính sách châu Phi cần đặt ra các ưu tiên chứ không phải 
các nhà tài trợ. Các ưu tiên cần được xác định tùy theo hoàn cảnh của mỗi quốc gia. Để 
tìm ra sự cân bằng giữa điều chính phủ cần và điều nhà tài trợ muốn trao, các nhà tài trợ 
cần: 

 Hỗ trợ tăng trưởng quốc gia và các chương trình nghị sự giảm chi phí, tránh mong 
muốn xây dựng các chương trình từ bên ngoài hay tìm kiếm các giải pháp chính sách 
‘hoàn hảo’. 

 Cùng các thể chế tài chính quốc tế, chú ý không hạn chế các khoản chi tiêu chính phủ 
cần thiết cho phát triển kinh tế. 

 Hợp tác với lĩnh vực tư nhân trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng. 
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 Nhận biết và tránh các tác động phụ tiêu cực của viện trợ, bao gồm ‘căn bệnh Hà Lan’ 
và sự lạm phát tỷ giá hối đoái bên cạnh việc giành các nguồn tài nguyên cho nhà tài 
trợ chứ không phải cho mối quan tâm và nhu cầu kinh doanh. 

 
TRÁNH ‘CĂN BỆNH HÀ LAN’ 

Thuật ngữ ‘căn bệnh Hà Lan’ có nguồn gốc từ một cuộc khủng hoảng ở Hà Lan trong những năm 1960 
bắt nguồn từ việc phát hiện các mỏ khí ở Biển Bắc, khiến đồng tiền Hà Lan lên giá, xuất khẩu tất cả các 
sản phẩm phi dầu lửa trở nên kém cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu. Hoàn cảnh tương tự cũng xảy 
ra tại Anh trong những năm 1970 do dầu ở Biển Bắc. Trong khi căn bệnh Hà Lan chủ yếu liên quan tới tác 
động của tài nguyên thiên nhiên và đặc biệt đáng quan tâm với các quốc gia châu Phi giàu tài nguyên, nó 
cũng có thể bắt nguồn từ việc tăng mạnh lượng ngoại tệ, bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài và nguồn 
tài trợ. Sự gia tăng nhập khẩu và giảm xuất khẩu do tỷ giá hối đoái thực gia tăng sau đó có thể góp phần 
khiến cho việc sản xuất được chuyển tới các quốc gia có chi phí thấp hơn. 
 
Có ba cách thức cơ bản để giảm mối đe dọa từ căn bệnh Hà Lan: 
 
Thứ nhất, giảm tốc độ tăng tỷ giá hối đoái thực bằng cách ‘giảm’ thu nhập, không đem toàn bộ thu nhập 
về nước ngay lập tức, tiết kiệm và phân tán thu nhập nhằm đảm bảo nguồn thu ổn định. Chiến lược thứ 
hai nhằm tránh làm tăng tỷ giá hối đoái thực là tăng tiết kiệm nội địa trong nền kinh tế nhằm giảm các 
dòng vốn lớn chảy vào. Điều này có thể thực hiện nếu quốc gia có thặng dư ngân sách. Một quốc gia có 
thể khuyến khích các cá nhân và doanh nghiệp tiết kiệm nhiều hơn bằng cách giảm thuế thu nhập và 
thuế doanh thu. Gia tăng tiết kiệm có thể làm giảm nhu cầu vay vốn cho các khoản thâm hụt chính phủ 
và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cách thứ ba là gia tăng tính cạnh tranh của khu vực chế tạo bằng cách 
tăng đầu tư vào giáo dục và cơ sở hạ tầng. 
 
Nhìn chung, để tránh căn bệnh Hà Lan thì quan trọng là quản lý. Có thể tránh việc mưu cầu lợi nhuận và 
định giá đồng tiền quá cao bằng cách đảm bảo những nguyên tắc kinh tế hợp lý: chính sách tiền tệ đúng 
đắn, cơ chế đầu tư và thương mại ngỏ, luật chống tham nhũng minh bạch, nguyên tắc luật pháp, đầu tư 
dài hạn về người, y tế và cơ sở hạ tầng. 

 
 
HƯỚNG TỚI MỘT CHÂU PHI CẠNH TRANH 
 
Châu Phi có thể tạo dựng con đường tới sự thành công kinh tế bằng cách xây dựng ‘các 
liên minh vì sự tăng trưởng’ trên khắp lục địa. Đây là một thách thức chưa có tiền lệ: Châu 
Phi cần xóa bỏ các rào cản đối với cải cách và đầu tư công trong một thời gian ngắn, so 
sánh với lịch sử tăng trưởng kinh tế ở châu Âu hay thậm chí châu Á. Hơn nữa, châu Phi 
phải làm điều này trong thời điểm nền kinh tế toàn cầu biến động. 
 

XÂY DỰNG CÁC LIÊN MINH VÌ SỰ TĂNG TRƯỞNG Ở CHÂU PHI 
Tăng trưởng ở châu Phi thường là một hàm số của giá cả hàng hóa toàn cầu. Vẫn còn dài để điều đó trở 
thành một lực lượng tự trị dựa trên sự phát triển và ứng dụng vốn con người vào sản xuất cho thị trường 
thế giới, động lực cho tăng trưởng dài hạn ở nơi khác. 
 
Điều đó cần thay đổi. Mỗi quốc gia là một sân khấu chật hẹp của các diễn viên trong nước, tổ chức viện 
trợ song phương, đa phương, các tổ chức phi chính phủ, nhà tư vấn, quỹ phát triển và chính phủ nước 
ngoài. Sự lộn xộn đó có thể áp đảo và làm mất phương hướng, và thường trở thành sự bảo trợ quyền lực 
chính trị thay vì nguồn kinh phí và tư vấn phát triển như dự kiến. Thay vì tập trung vào tăng trưởng, các 
thể chế này thường làm trệch hướng chú ý của các nhà lãnh đạo chính trị khỏi các vấn đề thực sự. 
 
Thế giới hiện đang trong thập kỷ thứ 5 của sự hỗ trợ phát triển quốc tế cho châu Phi và đang hình thành 
các khuôn mẫu. Những khuôn mẫu đó là kết quả của các xu hướng tương tự trong suy nghĩ và hành động 
của các tổ chức tài trợ quốc tế lớn. Nói chung, lịch sử hỗ trợ phát triển có thể được tổng kết như một sự 
tập trung liên tục từ cung cấp tài nguyên (giữa những năm 1960 tới giữa những năm 1980), cung cấp 
chính sách (giữa những năm 1980 tới khoảng năm 2000), và xây dựng năng lực triển khai các chính sách 
đó (từ năm 1995 tới 2005). Trong vài năm gần đây, sự tập trung đã quay trở lại tài nguyên và phổ biến 
là các chỉ tiêu định lượng đặt ra tại các diễn đàn quốc tế, chuyển thành sự hỗ trợ ngân sách quy mô lớn 
trong khu vực 
 
Chu trình này sẽ có thể tiếp tục và kết quả sẽ gây thất vọng. Đó không phải do lập luận kinh tế sai lầm 
của các nhà tài trợ lớn: tài nguyên, chính sách và năng lực triển khai thật sự là những yếu tố để từ đó đạt 
được tăng trưởng. Nhưng nếu các nhà lãnh đạo của một quốc gia có những ưu tiên khác, những đầu vào 
này sẽ vẫn không đem lại kết quả. 
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Đó là khía cạnh còn thiếu: các ưu tiên của nhóm lãnh đạo. Với tăng trưởng là một ưu tiên, tài nguyên có 
thể được huy động, chính sách được viết ra và các giải pháp mới đặt ra để hỗ trợ triển khai. Khi các ưu 
tiên khác chi phối, tăng trưởng bị cản trở theo cách thức mà người ngoài có thể khó hiểu. Tất cả điều đó 
dẫn tới vấn đề ưu tiên cho tăng trưởng và điều này lại chỉ ra rằng một liên minh cần thiết để quản lý được 
hình thành bởi những điều khác chứ không phải bởi tăng trưởng. Những động lực chính trị luôn được trộn 
lẫn, nhưng chỉ khi nào một quốc gia có một liên minh trong nước đủ mạnh cho sự tăng trưởng thì chính 
sách định hướng tăng trưởng mới có thể được quyết tâm và mạnh mẽ theo đuổi. 
 
Cũng không ngạc nhiên khi các tổ chức đa phương và song phương không thành công trong việc xây 
dựng nên những liên minh vì sự tăng trưởng. Các tổ chức này về cơ bản là kỹ trị, bị hạn chế bởi chủ 
quyền. Dù sao thì xây dựng liên minh vẫn là một hoạt động chính trị cơ bản. 

 
Cách duy nhất để đạt được sự thịnh vượng và ổn định cho châu Phi là khi tất cả các doanh 
nhân của lục địa không bị chính phủ ràng buộc và bắt đầu nhận biết về thứ mà họ có thể 
bán cho thế giới tốt hơn các quốc gia khác. Thành công sẽ đòi hỏi chính phủ hành động: 
đầu tư lớn vào vốn con người và vật chất, bên cạnh chính sách đặc biệt nhằm giảm các chi 
phí và hạn chế trong hoạt động kinh doanh. 
 
Các nhà tài trợ cần kiềm chế thôi thúc trả lời những câu hỏi quan trọng thay cho châu Phi. 
Điều quan trọng nhất là điều mà châu Phi có thể làm cho chính mình, ngay cả khi điều đó 
ít hơn những gì có thể làm được. Các chính phủ châu Phi phải hành động cùng các doanh 
nghiệp, nhà lập pháp và xã hội dân sự thì mới có thể hình thành được liên minh chính trị 
cần thiết cho con đường phát triển khó khăn phía trước. 
 
Tại nhiều quốc gia châu Phi, đối thoại về cải cách và thịnh vượng vẫn chưa được bắt đầu. 
Đồng thuận Hồ Kivu là một bước trong chiếc thang đó. 
 

* * * 



ĐỒNG THUẬN HỒ KIVU 
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Phụ lục: Đại biểu tham gia∗ 
 

Alan Gelb World Bank: Washington DC, South Africa 
Alberto Trejos INCAE, Costa Rica 
Alex Sokoloff US Embassy: Rwanda, United States 
Andres Rozental Council on Foreign Relations, Mexico 
Andrew Rugasira Good African Coffee, Uganda 
Ann Bernstein Centre for Development Enterprise, South Africa 
Annette Schwarzbauer Konrad Adenauer Stiftung, Germany 
Antoinette Mokgohloa Pamuzinda Productions, South Africa 
Anton Bosl Konrad Adenauer Stiftung: Namibia, Germany 
Betty Maina Association of Manufacturers, Kenya 
Casper Klynge Africa Commission, Denmark 
Dan Makokera* Pamuzinda Productions, Zimbabwe 
Dianna Games Africa@Work: South Africa, Zimbabwe 
Erastus Mwencha Commission of the African Union: Ethiopia, Tanzania 
Fatima Harrak Institute of African Studies, University of Mohammed V, Morocco 
Frank Spengler Konrad Adenauer Stiftung, Germany 
Greg Mills* The Brenthurst Foundation, South Africa 
Holger Hansen* Centre of African Studies, University of Copenhagen, Denmark 
Hyuha Mukwanason African Economic Research Consortium: Kenya, Uganda 
James Kibera* Mzima Ltd, Kenya 
Jeffrey Herbst* Miami University, United States 
Jennifer Oppenheimer The Brenthurst Foundation: South Africa, United States 
John Williamson Peterson Institute for International Economics, United Kingdom 
Jonathan Oppenheimer DB Investments, South Africa 
Kipyego Cheluget Foreign Service Training Institute, Kenya 
Klaus Rudischhauser     European Commission: Brussels, Germany 
Mark Bellamy      African Center for Strategic Studies, United States 
Markus Lackamp       Political Programmes and Analyses: Christian Democratic Union, Germany 
Martin Kimani* The East African, Kenya 
Mauro De Lorenzo* American Enterprise Institute, United States 
Michael Spicer* Business Leadership SA, South Africa 
Mohammed Dahbi Al Akhawayn University, Morocco 
Morten Elkjaer Africa Commission, Denmark 
Mundia Kabinga University of the Copperbelt, Zambia 
Natty B Davis Presidential Adviser and Minister, Liberia 
Patrick Mazimhaka* The Brenthurst Foundation, Rwanda 
Paul Kagame President, Rwanda 
J Peter Pham* James Madison University, United States 
Peter Zeng Chinese Institute for Contemporary International Relations, China 
Robert Sithebe* KPMG, Swaziland 
Sheila Khama De Beers, Botswana 
Simon Rutega Uganda Securities Exchange, Uganda 
Stefan Mair      Stiftung Wissenschaft und Politik, Germany  
Stephan Malherbe* Genesis Analytics, South Africa 
Stephen Karingi UN Economic Commission for Africa: Ethiopia, Kenya 
Steve Caley Fina Bank: Rwanda, United Kingdom 
Stuart Symington Ambassador to Rwanda, United States 
Tan Khee Giap S Rajaratnam School of International Studies, Singapore 
Terence McNamee* Royal United Services Institute: United Kingdom, Canada 
Thomas Claiborne E Oppenheimer & Son: South Africa, United States 
Thomas Nzaritimana* TransAfrika Resources: South Africa, Democratic Republic of Congo 
Thomas Vester Nielsen BankInvest, Denmark 
TN Ninan Business Standard, India 
Tumenta Kennedy     Wittenberg Center for Global Ethics: Germany, Cameroon  
Victor Ngezayo Group Ngezayo, Democratic Republic of Congo 
Witney Schneidman Schneidman and Associates, United States 

                                                      
Dấu ∗ có nghĩa là tham gia cả 2 cuộc họp tại Como và Kivu tháng 5 và tháng 12/2008; không có dấu hoa thị có nghĩa là chỉ 
tham gia 1 cuộc họp. Tên quốc gia đứng cuối là nguồn gốc quốc tịch của đại biểu. 


